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Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 428 00000 0 0 63.600.000 63.600.000 63.600.000 63.600.000 63.600.000 0 0 0 0

12 132 00000 0 9.910.000.000 9.377.577.000 9.377.577.000 9.377.577.000 7.888.231.300 7.888.231.300 0 0 494.100.000 1.489.345.700

12 151 00000 0 163.000.000 228.208.000 228.208.000 228.208.000 217.728.000 217.728.000 0 0 0 10.480.000

13 131 00000 397.812.626 1.942.000.000 2.147.510.000 2.147.510.000 2.545.322.626 2.085.373.542 2.085.373.542 0 0 11.700.000 459.949.084

13 132 00000 610.012.515 12.035.000.000 15.324.800.000 15.324.800.000 15.934.812.515 15.085.365.184 15.085.365.184 0 0 27.200.000 849.447.331

13 151 00000 216.629.937 1.524.000.000 1.726.500.000 1.726.500.000 1.943.129.937 1.722.599.741 1.722.599.741 0 0 8.750.000 220.530.196

12 139 00517 60.200.000 0 0 0 60.200.000 0 0 0 0 0 60.200.000

12 338 00517 9.150.000 0 0 0 9.150.000 0 0 0 0 0 9.150.000

12 139 00473 167.000 11.500.000 11.333.000 11.333.000 11.500.000 3.984.000 3.984.000 0 0 0 7.516.000

12 171 00476 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000

12 131 00649 10.779.958 0 0 0 10.779.958 0 0 0 0 0 10.779.958

12 131 00000 0 0 42.762.000 42.762.000 42.762.000 22.639.000 22.639.000 0 0 0 20.123.000

12 139 00000 0 475.550.000 400.870.000 400.870.000 400.870.000 331.322.288 331.322.288 0 0 0 69.547.712

18 131 00000 0 0 59.150.000 59.150.000 59.150.000 59.150.000 59.150.000 0 0 0 0

18 132 00000 0 0 846.470.000 846.470.000 846.470.000 846.470.000 846.470.000 0 0 0 0
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18 151 00000 0 0 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 0 0 0 0

15 428 00000 0 0 14.100.000 14.100.000 14.100.000 14.100.000 14.100.000 0 0 0 0

Cộng: 1.307.752.036 26.061.050.000 30.296.880.000 30.296.880.000 31.604.632.036 28.394.563.055 28.394.563.055 0 0 541.750.000 3.210.068.981

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Giang Tang Thi Phuong

Ha19 Nguyen Thi Thanh

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 6 tháng 2 năm 2025 Ngày 5 tháng 2 năm 2025

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Lâm Quang DuyĐặng Nguyên Phương

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
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